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1
Công Ty TNHH 
Ngọc Minh Đạt

3603793139
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/03/2021 Chu Thị Bình
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

3C cư xá cơ giới 9, 
lô D, Khu phố 10, 
Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0987879679 
dinhcauduong1991@g

mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý chất 
thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông  - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý chất 
thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052947

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
53/QĐ-SXD ngày 06/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty Cổ phần 

Xây lắp 19-3
3600686107

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/08/2004  
Nguyễn Kim 

Hạnh
Giám đốc

Số 15/28B, KP 3, 
đường Đồng Khởi, 
Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0932779779 cty193@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00052948

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
53/QĐ-SXD ngày 06/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Một 

Thành Viên Thảo 
Kiên Phát

3603066327
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/07/2013 Lê Xuân Tường      
CT. công ty kiêm 

giám đốc

Lầu 1, Tổ 31, KP 5, 
Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0918232088
tuonglx@tinnghiacorp.

com.vn 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: thoát nước - Hạng II; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông (đường bộ) - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00035834

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
53/QĐ-SXD ngày 06/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

ĐỢT 8-2021- 06 TỔ CHỨC



4
Công ty TNHH Đầu 
tư thương mại xây 

dựng Nhà Bảo Khang
0310973150

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

07/07/2011 Nguyễn Anh Tú Giám đốc

58/7 Đường số 7, 
Phường Linh Trung, 

TP Thủ Đức, 
TPHCM

028.66859876 
anhtu.baokhang@gmail

.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052949

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
53/QĐ-SXD ngày 06/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty TNHH tư 
vấn Đầu tư thiết kế 
xây dựng PITAGO

3603425505
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/12/2016 Trần Phi Sáng
CT.HĐTV Kiêm 

Giám đốc

VPGD: Lầu 1, Số 
126/46, KP 1, 

Phường Tân Hiệp, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0971372229 pitago2013@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052950

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
53/QĐ-SXD ngày 06/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH 

MTV tư vấn Giám 
sát Đồng Nai

3603786318
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/01/2021 Nguyễn Dũ Hảo Giám đốc

268A Phan Trung, 
Khu phố 2, Phường 
Tân Mai, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

025 173 08889
tuvangiamsatdongnai@

gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.

DON-00052951

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
53/QĐ-SXD ngày 06/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


